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BÁO CÁO 

Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 

 

Thực hiện Công văn số 2655/STP-PBGDPL ngày 13/8/2025 của Sở Tư 

pháp về việc tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 

của Ban bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW của Ban Bí thư “về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của 

cán bộ, nhân dân”, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW của Ban Bí 

thư  “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật của cán bộ, nhân dân”, Tình hình thi hành Luật PBGDPL từ tháng 

6/2020 đến tháng 6/2025. UBND xã Lạc Phượng báo cáo kết quả như sau: 

 A. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận. 

1. Quán triệt, phổ biến, truyền thông về Kết luận. 

Sau khi có Kết luận số 80-KL/TW, Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ, nhân dân và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh Uỷ, ban tuyên 

giáo Tỉnh Uỷ, ban thường vụ Đảng uỷ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, 

nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn 

xã kịp thời, hiệu quả. 2. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực 

hiện Kết luận. 

Hằng năm, UBND xã kiện toàn hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp 

xã nhằm chuẩn hoá chuyên môn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 

nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền viên pháp luật cũng như định 

hướng nội dung, đổi mới hình thức, tăng cường nguồn lực cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật thực hiện được tốt hơn qua từng năm. 

3. Công tác phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong triển khai 

quán triệt, thực hiện Kết luận. 
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Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể xã đã được chú trọng 

hiệu quả tăng dần qua các năm, nhằm nâng cao mục đích thực hiện. 

4. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận. 

Hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết, được tiến hành định kỳ và đột xuất 

nhằm chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đề ra những phương hướng, nhiệm 

vụ cho kỳ sau được tốt hơn. 

II. Tổ chức thực hiện các nội dung trong Kết luận số 80-KL/TW. 

1. Kết quả thực hiện các nội dung Kết luận 80-KL/TW 

Xã Lạc Phượng trong những năm qua luôn coi trọng việc đổi mới, đa 

dạng về nội dung, hình thức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

phù hợp với từng đối tượng. Nội dung được tuyên truyền, phổ biến trong các 

đợt cao điểm thực hiện Ngày Pháp Luật Việt Nam. Tuyên truyền các văn bản 

mật thiết liên quan đến đời sống, kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội của nhân dân 

như tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an toàn giao 

thông; đất đai; khiếu nại, tố cáo... 

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến Pháp, pháp 

luật  của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, giúp người 

dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tạo sự đồng thuận, niềm tin 

của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 

các quy định của địa phương. 

Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật do cấp trên 

tổ chức. 

Các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật được vận dụng linh 

hoạt và sáng tạo qua từng năm như: 

Tuyên truyền miệng là hình thức chiếm ưu thế và phát huy tác dụng tốt. 

UBND xã đã tận dụng hệ thống loa truyền thanh phát trực tiếp xuống các thôn 

trên địa bàn.  

Tuyên truyền bằng tài liệu được cấp trên phát như tờ rơi, tờ gấp, sổ tay 

pháp luật. 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động tư 

vấn pháp luật, thông qua các hoạt động đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn 

bản ban hành các Luật, Nghị định. 

Công tác hoà giải cơ sở được UBND xã đặc biệt quan tâm. Trên địa bàn 

xã hiện có 18/18 Tổ hoà giải với 145 hoà giải viên. Đây là đội ngũ có vai trò 

quan trọng trong việc giám sát, thực hiện các quy định của pháp luật, các quy 
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ước, hương ước thôn, đưa pháp luật đến với người dân được nhanh hơn, hiệu 

quả hơn. 

2. Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá 

trình thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; 

2.1. Thuận lợi. 

Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên công tác triển khai thực 

hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị  số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành của cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến và đạt được 

những kết quả. Công tác thi hành pháp luật, tham mưu xây dựng văn bản để thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương phù hợp với Hiến Pháp được đảm bảo kịp 

thời, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. 

 Công tác triển khai thực hiện được sâu rộng, đồng bộ trên địa bàn toàn xã, 

việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện hiệu quả đến với các đối 

tượng nhân dân thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và 

phù hợp với đối tượng. 

2.2. Khó khăn, hạn chế 

- Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền quá ít nên việc áp dụng còn 

hạn chế, thiếu thường xuyên, liên tục; Nghị quyết của HĐND, Quyết định của 

UBND tỉnh đã quy định mức chi cho công tác hòa giải và người làm công tác 

hòa giải nhưng hầu như chưa được thực hiện đầy đủ 

- Chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền, chưa có 

nên chưa thu hút sự tích cực tham gia hoạt động cũng như tinh thần trách nhiệm 

của đội ngũ này trong quá trình hoạt động PBGDPL. 

2.3. Nguyên nhân 

- Đội ngũ làm công tác PBGDPL còn mỏng, chủ yếu kiêm nhiệm nên chất 

lượng, hiệu quả công việc chưa cao. Số lượng văn bản phải tuyên truyền, phổ 

biến nhiều, phức tạp, đòi hỏi tính chuyên sâu cao. Nhận thức và ý thức chấp 

hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân còn hạn chế.  

- Hàng năm UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí phục vụ cho công tác 

PBGDPL, tuy nhiên nguồn kinh phí này còn chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm 

vụ. Việc huy động, tranh thủ được nguồn lực bên ngoài cho công tác PBGDPL 

còn gặp nhiều khó khăn. 

- Một bộ phận không nhỏ cán bộ và Nhân dân chưa ý thức được trách 

nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu pháp luật. 
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 2.4. Bài học kinh nghiệm 

1. Lãnh đạo đơn vị nhận thức được vai trò tầm quan trọng của công tác 

PBGDPL, thấy được trách nhiệm của mình, thường xuyên quan tâm chỉ đạo thì 

công tác PBGDP được triển khai thuận lợi, có hiệu quả.  

2. Đội ngũ làm công tác PBGDPL phải đảm bảo đủ về số lượng, có tâm 

huyết, có tinh thần trách nhiệm cao; có chế độ đãi ngộ phù hợp. 

3. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cần chú 

trọng việc giáo dục cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn về ý thức, trách nhiệm 

trong việc tìm hiểu pháp luật; ý thức tuân thủ pháp luật, gắn công tác PBGDPL 

với thực thi pháp luật. 

4. Cần phải có sự quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất đầy đủ 

đáp ứng cho công tác PBGDPL. 

III. Một số kiến nghị, đề xuất. 

1. Cần phải có sự quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất đầy đủ 

đáp ứng cho công tác PBGDPL. 

2. Cần quan tâm công tác tập huấn để nâng cao năng lực cho đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chất lượng giáo 

dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.  

4. Chú trọng lấy ý kiến của nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành 

và thực thi pháp luật để tranh thủ tối đa sự đồng thuận, ủng hộ của người dân 

đối với các luật khi được ban hành; đồng thời để các luật khi được ban hành, 

áp dụng phù hợp với thực tiễn cuộc sống.  

B. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG 

I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Quyết định. 

1. Quán triệt, phổ biến, truyền thông về Quyết định. 

UBND xã xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân đã nhận thức thống nhất, đầy đủ 

hơn về tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình 

xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân 

do dân, vì nhân dân, UBND xã cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế- xã hội của địa 

phương. Trong những năm qua được sự quan tâm của cấp Uỷ Đảng, chính 

quyền địa phương, công tác triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg và kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ 
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thị số 32-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Đã tạo động lực mới trong công tác chính trị, tư tưởng, cán bộ và nhân dân hiểu 

biết chấp hành pháp luật ngày một tốt hơn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội của địa phương, xây dựng Nhà nước pháp quyền; 

nâng cao ý thức sông và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật của cán bộ và 

nhân dân. 

2. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 

1521/QQĐ-TTg, các kế hoạch của UBND tỉnh, huyện trước đây, từng năm căn 

cứ vào tình hình thực tế của địa phương. UBND xã đã ban hành kế hoạch triển 

khai đảm bảo. UBND xã đã cụ thể hoá nội dung, văn bản pháp luật mới cần 

tuyên truyền tới những đối tượng cụ thể thông qua các Đề án, Chương trình, Kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Bố trí nguồn nhân lực, kinh phí triển khai các nhiệm vụ của Quyết định 

Hàng năm UBND xã thường xuyên kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên 

pháp luật ở cơ sở nhằm tạo lực lượng lòng cốt thực hiện tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật. UBND xã đã kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, 

thành lập các tổ hoà giải nhằm góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã. 

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ. 

1. Kết quả đạt được trông tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được 

giao chủ trì tại Kế hoạch ban hành theo Quyết định. 

 Trên cơ sở thực hiện các Kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về  triển khai 

thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg. UBND xã đều triển khai xây dựng cụ 

thể hoá các nội dung từng năm lồng ghép trong Kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, phù hợp với 

từng đối tượng cụ thể, để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt kết quả cao 

nhất. Ước tính từ tháng 6 năm 2020 đến 30 tháng 6 năm 2025. UBND xã đã ban 

hành mỗi năm 19 kế hoạch liên quan đến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật. 

UBND xã đã kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật là những 

người có am hiểu về kiến thức pháp luật, có trình độ, chuyên môn về lĩnh vực 

phụ trách, có chức năng giúp UBND xã tuyên truyền những quy định của pháp 

luật đến người dân. 

2. Những thuận lợi khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao chủ trì tại Kế hoạch. 
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a. Thuận lợi. 

Việc thực hiện Quyết định 1521/QĐ-TTg mang lại nhiều thuận lợi quan 

trọng, chủ yếu từ sự định hướng rõ ràng từ cấp Trung ương và sự chủ động của 

các địa phương. Đổi mới về hình thức nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 

đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. Mở ra cơ hội áp 

dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo, hiệu quả hơn trong việc truyền tải kiến 

thức pháp luật. 

b. Khó khăn. 

Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai Quyết định 1521/QĐ-TTg cũng 

còn gặp một số khó khăn như. 

Việc bố trí kinh phí, nguồn lực, cơ sở vật chất phục phụ công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn gặp nhiều khó khăn. 

3. Một số kiến nghị, đề xuất. 

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự đi vào đời sống và đạt 

hiệu quả cao theo tinh thần Quyết định số 1521/QĐ-TTg. Cần thường xuyên tổ 

chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng ứng dụng 

công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

Bổ sung nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

C. TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT PBGDPL TỪ NĂM 2023 ĐẾN 

THÁNG 6 NĂM 2025. 

Tập trung báo cáo nội dung trọng tâm đã thực hiện tuyên truyền, 

PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân; đặc 

biệt là nội dung tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 

tiết kiệm, lãng phí. 

Chú trọng gắn với từng nhóm đối tượng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, 

kinh tế, xã hội ở địa phương, bao gồm: Các Luật mới được Quốc hội thông qua, 

các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật theo chuyên đề, lĩnh 

vực hoặc theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, các văn bản liên quan trực 

tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân.  

Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện được 15 cuộc phổ biến trực tiếp và lồng 

ghép trong các buổi hội nghị với 1.150 lượt người tham dự, đã cung cấp 50 tài 

liệu miễn phí. Tập trung vào việc phổ biến, quán triệt nội dung các Luật, các văn 

bản QPPL mới được ban hành và có hiệu lực thi hành. 
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Hoạt động PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 

(Trang thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở) là một 

trong những thế mạnh đã được địa phương quan tâm, khai thác sử dụng có hiệu 

quả. 

Hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11: Tổ chức các hoạt động như treo băng 

rôn; khẩu hiệu; phát thanh tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa phát thanh 

trên địa bàn xã. 

Thường xuyên kiện toàn và lựa chọn những người có uy tín, hiểu biết 

pháp luật để làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.  

Trên đây là báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, 

ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 

1521/QĐ-TTg“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân 

dân”  của UBND xã Lạc Phượng ./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo UBND xã;  

- Lưu: VT, VP. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Thắng 
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Mẫu 1: 

VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT 

LUẬN SỐ 80-KL/TW, QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày     /8/2025 của UBND xã Lạc Phượng) 

 

STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Thời gian ban 

hành 

Nội dung 

I TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW 

 - Kế hoạch số 

10/KH-UBND 

- Kế hoạch số 

06/KH-UBND 

- Kế hoạch số 

09/KH-UBND 

- Kế hoạch số 

04/KH-UBND 

- UBND xã Cộng Lạc 

 

- UBND xã Quang Trung 
 

- UBND xã Phượng Kỳ 

 

- UBND xã Tiên Động 

- Ngày 10/02/2021 

 

- Ngày 08/02/2021 
 

- Ngày 10/02/2021 

 

- Ngày 08/02/2021 

Thực hiện Kết 

luận số 80-

KL/TW ngày 

20/6/2020 của 

Ban Bí thư 

về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW của 

Ban Bí thư về 

tăng cường sự 

lãnh đạo của 

Đảng trong 

công tác phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp 

hành pháp luật 

của cán bộ, 

nhân dân và 

quyết định số 

1521/QĐ-TTg 

II TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG 

 - Kế hoạch số 

10/KH-UBND 

- Kế hoạch số 

06/KH-UBND 

- UBND xã Cộng Lạc 

 

- UBND xã Quang Trung 

- Ngày 10/02/2021 

 

- Ngày 08/02/2021 

Thực hiện Kết 

luận số 80-

KL/TW ngày 

20/6/2020 của 

Ban Bí thư 
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- Kế hoạch số 

09/KH-UBND 

- Kế hoạch số 

04/KH-UBND 

- UBND xã Phượng Kỳ 

 

- UBND xã Tiên Động 

- Ngày 10/02/2021 

 

- Ngày 08/02/2021 

về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW của 

Ban Bí thư về 

tăng cường sự 

lãnh đạo của 

Đảng trong 

công tác phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp 

hành pháp luật 

của cán bộ, 

nhân dân và 

quyết định số 

1521/QĐ-TTg 
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Mẫu 2: 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW, 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/2021/QĐ-TTG 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày      /8/2025 của UBND xã Lạc Phượng) 

 

STT 
Cơ quan 

chủ trì 

Tên 

Chương 

trình, Đề 

án, Kế 

hoạch 

Số/ngày/ 

tháng/năm 

ban hành 

Thời gian 

thực hiện 

(Giai 

đoạn/Thường 

xuyên) 

Cơ quan 

phối hợp 

Cấp 

trình/ban 

hành 

 UBND xã Kế hoạch 

phổ biến, 

giáo dục 

pháp 

luật; hòa 

giải ở cơ 

sở; xây 

dựng cấp 

xã đạt 

chuẩn 

tiếp cận 

pháp luật 

10/02/2021 Thường 

xuyên 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan, 

đoàn thể 

xã; Ủy 

ban Mặt 

trận Tổ 

quốc Việt 

Nam xã 
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Mẫu 4: 

NGUỒN NHÂN LỰC THỰC HIỆN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       /8/2025 của UBND xã Lạc Phượng) 

 

Năm 

Số lượng công 

chức tư pháp 

thực hiện 

nhiệm vụ 

PBGDPL 

Số lượng công 

chức pháp chế 

thực hiện 

nhiệm vụ 

PBGDPL 

Báo cáo 

viên pháp 

luật cấp 

tỉnh 

 

Tuyên 

truyền 

viên 

pháp 

luật cấp 

xã 

Năm 

2020 
4 - - 

48 

Năm 

2021 

4 
- - 

50 

Năm 

2022 
4 - - 50 

Năm 

2023 

4 
- - 50 

Năm 

2024 
4 - - 52 

Năm 

2025 

3 
- - 145 
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Mẫu 5 

KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
   (Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày     /8/2025 của UBND xã Lạc Phượng) 

 

ĐVT: đồng 

Giai 

đoạn 

Kinh phí trên địa bàn  

Kinh phí 

NSNN phân 

bổ thường 

xuyên 

Kinh phí 

NSNN cấp 

theo chương 

trình, đề án về 

PBGDPL 

Kinh phí từ 

các Chương 

trình mục tiêu 

quốc gia 

Kinh phí 

từ nguồn 

hỗ trợ 

khác 

Năm 

2020 
9.000.000 0 0 0 

Năm 

2021 

9.000.000 
0 0 0 

Năm 

2022 

9.000.000 
0 0 0 

Năm 

2023 

9.000.000 
0 0 0 

Năm 

2024 

9.000.000 
0 0 0 

Năm 

2025 

0 
0 0 0 
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Mẫu 6 

CÁC MÔ HÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HIỆU QUẢ, ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày      /8/2025 của UBND xã Lạc Phượng) 

 

STT 
Tên mô 

hình 

Địa 

bàn 

áp 

dụng 

Mô tả mô hình 
Đánh giá tính hiệu quả 

của mô hình 

01 Giáo dục 

pháp luật 

cho học 

sinh 

Trên 

địa 

bàn xã 

Kết hợp tuyên truyền 

trong nhà trường 

Học sinh hiểu rõ hơn về 

quyền, nghĩa vụ, kỷ luật 

trường lớp, luật giao thông, 

luật trẻ em, phòng chống tệ 

nạn xã hội 

02 Tổ hòa 

giải 5 tốt 

 

Trên 

địa 

bàn xã 

- Góp phần giữ gìn 

an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, 

phòng ngừa và đấu 

tranh với các loại tội 

phạm, tệ nạn xã hội 

tại địa bàn dân cư. 

- Xây dựng môi 

trường sống an toàn, 

lành mạnh, đoàn kết. 

- Tỷ lệ vụ việc vi phạm 

pháp luật, trộm cắp, gây rối 

giảm rõ rệt tại các thôn có 

mô hình hoạt động thường 

xuyên. 

- Nhiều mâu thuẫn nhỏ 

được hòa giải ngay tại cơ 

sở, giảm áp lực cho chính 

quyền và lực lượng công 

an. 

03 Tủ sách 

pháp luật 

Trên 

địa 

bàn xã 

- Tạo điều kiện thuận 

lợi cho cán bộ, công 

chức và Nhân dân 

tiếp cận, tra cứu, tìm 

hiểu các văn bản 

pháp luật. 

- Góp phần nâng cao 

nhận thức pháp luật, 

ý thức chấp hành 

pháp luật trong cộng 

đồng dân cư. 

 

- Giúp người dân dễ dàng 

tiếp cận thông tin pháp luật 

chính thống, giảm tình 

trạng hiểu sai hoặc tin vào 

thông tin không chính xác. 

- Tăng tính chủ động học 

tập, tìm hiểu pháp luật của 

cán bộ và Nhân dân. 

- Là kênh hỗ trợ đắc lực 

cho công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật ở địa phương. 



 

 

Mẫu 7 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       /8/2025 của UBND xã Lạc Phượng) 

 

GIAI 

ĐOẠN 

Phổ biến pháp 

luật trực tiếp 

(PBPLTT) 

Thi tìm hiểu 

pháp luật Số tài 

liệu 

PBGDPL 

được 

phát 

hành 

miễn phí 

(Bản) 

Số lần phát 

sóng chương 

trình 

PBGDPL trên 

đài truyền 

thanh xã (lần) 

Số lượng 

tin bài về 

pháp luật 

được 

đăng tải, 

phát trên 

phương 

tiện thông 

tin đại 

chúng 

(tin, bài) 

Chuyên trang, chuyên 

mục về pháp luật trên 

các phương tiện thông 

tin đại chúng (đề nghị 

nêu rõ số lượng, tên 

chuyên trang, chuyên 

mục trên báo viết, 

báo điện tử, kênh 

sóng phát thanh, 

truyền hình) 

Số lượng các văn 

bản, tài liệu được 

dịch ra tiếng dân tộc 

thiểu số 

Số lượng văn 

bản, tài liệu phục 

vụ công tác 

PBGDPL đã 

được số hóa, 

đăng tải trên các 

Cổng/Trang 

thông tin điện tử 

thuộc phạm vi 

quản lý 

 

Số 

cuộc 

PBPL 

TT 

(Cuộc) 

Số 

lượt 

người 

tham 

dự 

 (Lượt 

người) 

Số 

cuộc 

thi 

(Cuộc) 

Số lượt 

người 

dự thi  

(Lượt 

người) 

Số lượng 

văn bản 

Tên loại 

văn bản 

Năm 2020 4 1.120 8 450 600 140 12 0 0 0 0 

Năm 2021 6 1.850 8 620 750 152 12 0 0 0 0 

Năm 2022 5 1.630 8 700 750 160 15 0 0 0 0 

Năm 2023 4 1.050 8 900 850 182 18 0 0 0 0 

Năm 2024 4 1.190 8 780 650 192 20 0 0 0 0 

Năm 2025 0 0 0 0 0 45 6 0 0 0 0 
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